DANH SÁCH
email cán bộ, giáo viên tham dự lớp tập huấn chương trình
Tin học ứng dụng và Khoa học máy tính cho giáo viên Tin học
nhóm: giaovien.it@hoabinh.edu.vn

	STT
	Họ và tên
	
	Đơn vị công tác
	Điện thoại
	email

	
	Khối trực thuộc
	
	
	
	

	1. 
	Bùi Ngọc Lâm
	C.viên
	Sở GD&ĐT Hòa Bình
	0974034399
	ngoclam@hoabinh.edu.vn

	2. 
	Phan Thị Thu Hằng
	Giáo viên
	Trung tâm GDNN&GDTX huyện Lạc Thủy
	01683474588
	ptthang.it@hoabinh.edu.vn

	3. 
	Đỗ Thị Bích Phượng
	Giáo viên
	Trung tâm GDNN&GDTX huyện Mai Châu
	01672131383
	dtbphuong.it@hoabinh.edu.vn

	4. 
	Nguyễn Thị Hảo
	Giáo viên
	Trung tâm GDNN&GDTX huyện Kim Bôi
	0978385476
	nthao.it@hoabinh.edu.vn

	5. 
	Bùi Văn Niền
	Giáo viên
	Trung tâm GDNN&GDTX huyện Lạc Sơn
	01638472525
	bvnien.it@hoabinh.edu.vn

	6. 
	Nguyễn Thị Ba
	Giáo viên
	Trung tâm GDNN&GDTX huyện Cao Phong
	01626016213
	ntba.it@hoabinh.edu.vn

	7. 
	Nguyễn Tiến Dũng
	Giáo viên
	Trường PT DTNT THCS&THPT A Đà Bắc
	0978341990
	ntdung.it@hoabinh.edu.vn

	8. 
	Nguyễn Văn Nam
	Giáo viên
	Trường PT DTNT THCS&THPT B Đà Bắc
	0986328235
	nvnam.it@hoabinh.edu.vn

	9. 
	Đỗ Minh Tuấn
	Giáo viên
	Trường PT DTNT THCS&THPT Lạc Thủy
	0986699464
	dmtuan.it@hoabinh.edu.vn

	10. 
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	Giáo viên
	Trường PT DTNT THCS&THPT Lạc Sơn
	0948885565
	nttlinh.it@hoabinh.edu.vn

	11. 
	Phạm Thúy Mai
	Giáo viên
	Trường PT DTNT THCS&THPT Yên Thủy
	0972862414
	pttmai.it@hoabinh.edu.vn

	12. 
	Hà Công Khánh
	Giáo viên
	Trường PT DTNT THCS&THPT Tân Lạc
	0973662273
	hckhanh.it@hoabinh.edu.vn

	13. 
	Đoàn Việt Dũng
	Giáo viên
	Trường PT DTNT THCS&THPT Kim Bôi
	0919264264
	dvdung.it@hoabinh.edu.vn

	
	Huyện Đà Bắc
	
	
	
	

	14. 
	Trần Hồng Hà
	Giáo viên
	Trường THCS Thị trấn
	01699.469.147
	thha.it@hoabinh.edu.vn

	15. 
	Đoàn Xuân Phương
	Giáo viên
	Trường TH&THCS Cao Sơn
	01647.764.480
	dxphuong.it@hoabinh.edu.vn

	16. 
	Hoàng Ngọc Hưng
	Giáo viên
	Trường THCS Hiền Lương
	0973.410.350
	hnhung.it@hoabinh.edu.vn

	
	Huyện Mai Châu
	
	
	
	

	17. 
	Sùng A Thông
	Giáo viên
	Trường THCS Cun Pheo
	01657299627
	sathong.it@hoabinh.edu.vn

	18. 
	Lê Anh Tuấn
	Giáo viên
	Trường THCS Noong Luông
	0977292542
	latuan.it@hoabinh.edu.vn

	19. 
	Hà Phương Lan
	Giáo viên
	Trường THCS Nà Phòn
	01645434505
	hplan.it@hoabinh.edu.vn

	20. 
	Ngần Thị Tư
	Giáo viên
	Trường THCS Chiềng Châu
	01692318678
	nttu.it@hoabinh.edu.vn

	21. 
	Hồ Kim Quy
	Giáo viên
	Trường THCS Xăm Khòe
	
	hkquy.it@hoabinh.edu.vn

	22. 
	Sùng Y Lan
	Giáo viên
	Trường TH&THCS Đồng Bảng
	01238556517
	sylan.it@hoabinh.edu.vn

	23. 
	Hà Thị Cư
	Giáo viên
	Trường THCS Bao La
	0904771299
	htcu.it@hoabinh.edu.vn

	24. 
	Trần Việt Thanh
	Giáo viên
	Trường THCS Vạn Mai
	0914420014
	tvthanh@maichau.edu.vn

	
	Huyện Tân Lạc
	
	
	
	

	25. 
	Đặng Văn Bình
	Giáo viên
	Trường THCS Phú Cường
	0978313586
	dvbinh.it@hoabinh.edu.vn

	26. 
	Nguyễn Thị Thủy
	Giáo viên
	Trường THCS Phong Phú
	0984370987
	ntthuy.it@hoabinh.edu.vn

	27. 
	Bùi Văn Quế
	Giáo viên
	Trường THCS Kim Đồng
	0988509118
	bvque.it@hoabinh.edu.vn

	28. 
	Bùi Văn Lợi
	Giáo viên
	Trường THCS Địch Giáo
	0984167415
	bvloi.it@hoabinh.edu.vn

	29. 
	Nguyễn Thị Luyến
	Giáo viên
	Trường THCS Tử Nê
	0943162058
	ntluyen.it@hoabinh.edu.vn

	
	Huyện Cao Phong
	
	
	
	

	30. 
	Đinh Duy Long 
	Giáo viên
	Trường THCS xã Bắc Phong
	0978345968
	ddlong.it@hoabinh.edu.vn

	31. 
	Lê Thị Nhung
	Giáo viên
	Trường THCS xã Bình Thanh
	0986853875
	ltnhung.it@hoabinh.edu.vn

	32. 
	Ngô Anh Đức
	Giáo viên
	Trường THCS xã Dũng Phong
	01698616906
	naduc.it@hoabinh.edu.vn

	33. 
	Hồ Thế Cường
	Giáo viên
	Trường THCS xã Đông Phong 
	
	htcuong.it@hoabinh.edu.vn

	34. 
	Trần Thị Bích Ngọc
	Giáo viên
	Trường THCS xã Nam Phong
	
	ttbngoc.it@hoabinh.edu.vn

	35. 
	Quách Văn Thu 
	Giáo viên
	Trường THCS xã Tây Phong
	
	qvthu.it@hoabinh.edu.vn

	36. 
	Nguyễn Quang Nam
	
	THCS Thị trấn Cao Phong
	
	nqnam.it@hoabinh.edu.vn

	37. 
	Nguyễn Thị Thanh Thủy
	Giáo viên
	Trường THCS xã Yên Lập
	
	nttthuy.it@hoabinh.edu.vn

	38. 
	Lê Quang Hòa 
	Giáo viên
	Trường THCS xã Yên Thượng 
	
	lqhoa.it@hoabinh.edu.vn

	39. 
	Phạm Thị Hương Thu
	Giáo viên
	Trường PTDTBT THCS xã Thung Nai
	
	pththu.it@hoabinh.edu.vn

	40. 
	Trần Đức Hiển
	Giáo viên
	Trường TH&THCS Tân Phong
	
	tdhien.it@hoabinh.edu.vn

	41. 
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Giáo viên
	Trường TH&THCS Thu Phong
	
	nttha.it@hoabinh.edu.vn

	42. 
	Đinh Thị Diễm Hương
	Giáo viên
	Trường TH&THCS Xuân Phong
	
	dtdhuong.it@hoabinh.edu.vn

	
	Thành phố Hòa Bình
	
	
	
	

	43. 
	Trần Mạnh Cường
	Giáo viên
	Trường THCS Lê Quý Đôn
	
	manhcuong.thx@hoabinh.edu.vn

	44. 
	Đinh Quang Toản
	Giáo viên
	Trường THCS Hữu Nghị
	
	dqtoan.it@hoabinh.edu.vn

	45. 
	Phạm Thị Hồng Nhung
	Giáo viên
	Trường THCS Võ Thị Sáu
	
	pthnhung.it@hoabinh.edu.vn

	46. 
	Trần Thị Mai
	Giáo viên
	Trường THCS Thái Bình
	
	ttmai.it@hoabinh.edu.vn

	47. 
	Lê Ngọc Kiên
	Giáo viên
	Trường THCS Lý Tự Trọng
	
	lnkien.it@hoabinh.edu.vn

	48. 
	Nguyễn Thái Hùng
	Giáo viên
	Trường THCS Trung Minh
	
	nthung.it@hoabinh.edu.vn

	49. 
	Trương Văn Bắc
	Giáo viên
	Trường THCS Cù Chính Lan
	
	tvbac.it@hoabinh.edu.vn

	50. 
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	Giáo viên
	Trường THCS Cù Chính Lan
	
	nttthuy.it@hoabinh.edu.vn

	51. 
	Nguyễn Thị Lượng
	Giáo viên
	Trường THCS Yên Mông
	
	ntluong.it@hoabinh.edu.vn

	52. 
	Trần Kiều Phượng
	Giáo viên
	Trường THCS Dân Chủ
	
	tkphuong.it@hoabinh.edu.vn

	53. 
	Trần Hải Hà 
	Giáo viên
	Trường THCS Sông Đà
	
	thha.it@hoabinh.edu.vn

	
	Huyện Lạc Sơn
	
	
	
	

	54. 
	Bùi Tuấn Bầm
	Giáo viên
	Trường THCS Ân Nghĩa
	
	btbam.it@hoabinh.edu.vn

	55. 
	Nguyễn Quốc Hải
	Giáo viên
	Trường THCS Xuất Hóa
	
	nqhai.it@hoabinh.edu.vn

	56. 
	Bùi Văn Danh
	Giáo viên
	Trường THCS Yên Nghiệp 
	
	bvdanh.it@hoabinh.edu.vn

	57. 
	Bùi Văn Sơn
	Giáo viên
	Trường THCS Yên Phú
	
	bvson.it@hoabinh.edu.vn

	58. 
	Bùi Văn Minh
	Giáo viên
	Trường THCS Vũ Lâm
	
	bvminh.it@hoabinh.edu.vn

	59. 
	Đặng Thế Tùng
	Giáo viên
	Trường THCS Võ Thị Sáu
	0983.862532
	dttung.it@hoabinh.edu.vn

	60. 
	Bùi Minh Đức
 
	Giáo viên
	Trường THCS Thượng Cốc
	01649594 327
	bmduc.it@hoabinh.edu.vn

	61. 
	Nguyễn Thành Chung
	Giáo viên
	Trường THCS Liên Vũ
	0977868456
	ntchung.it@hoabinh.edu.vn

	62. 
	Quách Tự Lộc
	Giáo viên
	Trường THCS Mỹ Thành
	01678161992
	qtloc.it@hoabinh.edu.vn

	
	Huyện Kỳ Sơn
	
	
	
	

	63. 
	Nguyễn Minh Mẫn
	Giáo viên
	Trường TH&THCS Dân Hạ
	0962822968
	minhman.kys@hoabinh.edu.vn

	64. 
	Đinh Thị Hoa
	Giáo viên
	Trường THCS Dân Hòa
	01697588488
	dthoa.it@hoabinh.edu.vn

	65. 
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	Giáo viên
	Trường THCS thị trấn Kỳ Sơn
	0974509399
	ntthuyen.it@hoabinh.edu.vn

	66. 
	Nguyễn Thị Mai Hoa
	Giáo viên
	Trường THCS Hợp Thịnh
	0982479851
	ntmhoa.it@hoabinh.edu.vn

	67. 
	Nguyễn Văn Tinh
	Giáo viên
	Trường THCS Mông Hóa
	0974106438
	nvtinh.it@hoabinh.edu.vn

	
	Huyện Kim Bôi
	
	
	
	

	68. 
	Nguyễn Đức Thành
	C. Viên
	Phòng GD&ĐT huyện Kim Bôi
	0979774886
	ndthanh.kib@hoabinh.edu.vn

	69. 
	Bùi Văn  Thiềng
	Giáo viên
	Trường THCS Tú Sơn
	0984942938
	bvthieng.it@hoabinh.edu.vn

	70. 
	Bùi Thanh Vân
	Giáo viên
	Trường THCS Vĩnh Tiến
	 0903446496
	btvan.it@hoabinh.edu.vn

	71. 
	Bùi Văn Vấn
	Giáo viên
	Trường TH& THCS B Đú Sáng
	01675311977
	bvvan.it@hoabinh.edu.vn

	72. 
	Bùi Văn Thuận
	Giáo viên
	Trường THCS Đông Bắc
	01658902919
	bvthuan.it@hoabinh.edu.vn

	73. 
	Bùi Văn Phương
	Giáo viên
	Trường THCS Sơn Thủy
	0979552857
	bvphuong.it@hoabinh.edu.vn

	74. 
	Nguyễn Thanh Hòa
	Giáo viên
	Trường THCS Bắc Sơn
	0976796659
	nthoa.it@hoabinh.edu.vn

	75. 
	Bùi Văn  Xuân
	Giáo viên
	Trường TH& THCS Hùng Tiến
	0989463014
	bvxuan.it@hoabinh.edu.vn

	76. 
	Nguyễn Văn Tường
	Giáo viên
	Trường TH& THCS Vĩnh Đồng
	0985590858
	nvtuong.it@hoabinh.edu.vn

	77. 
	Khuất Thị Hồng
	Giáo viên
	Trường TH& THCS Hợp Đồng
	0948392337
	kthong.it@hoabinh.edu.vn

	78. 
	Bùi Thị  Thảnh
	Giáo viên
	Trường THCS Thượng Bì
	0949179516
	btthanh.it@hoabinh.edu.vn

	79. 
	Nguyễn Thị Minh Nguyệt
	Giáo viên
	Trường THCS Hạ Bì
	0962901758
	ntmnguyet.it@hoabinh.edu.vn

	80. 
	Nguyễn Tiến Long
	Giáo viên
	Trường THCS Trung Bì
	0972004613
	ntlong.it@hoabinh.edu.vn

	81. 
	Vũ Quang Hùng
	Giáo viên
	Trường THCS Kim Bôi
	01678137409
	vqhung.it@hoabinh.edu.vn

	82. 
	Bùi Xuân Trường
	Giáo viên
	Trường THCS Cuối Hạ
	0979704336
	bxtruong.it@hoabinh.edu.vn

	83. 
	Bùi Anh Thương
	Giáo viên
	Trường THCS Cuối Hạ
	0979881302
	bathuong.it@hoabinh.edu.vn

	84. 
	Bùi Thị Hòa
	Giáo viên
	Trường THCS Thị Trấn Bo
	0977880698
	bthoa.it@hoabinh.edu.vn

	85. 
	Nguyễn Tiến Tùng
	Giáo viên
	Trường THCS Kim Bình
	0989868659
	nthung.it@hoabinh.edu.vn

	86. 
	Phạm Xuân Trường
	Giáo viên
	Trường THCS Hợp Kim
	0986255503
	pxtruong.it@hoabinh.edu.vn

	87. 
	Vũ Thị Thanh Giang
	Giáo viên
	Trường THCS Nam Thượng
	0976379626
	vthgiang.it@hoabinh.edu.vn

	88. 
	Bùi Văn Mạnh
	Giáo viên
	Trường THCS Sào Báy
	0977280986
	bvmanh.it@hoabinh.edu.vn

	89. 
	Nguyễn Ngọc  Tuấn
	Giáo viên
	Trường THCS Mỵ Hòa
	0988537058
	nntuan.it@hoabinh.edu.vn

	
	Huyện Yên Thủy
	
	
	
	

	90. 
	Bùi Việt Phú 
	Giáo viên
	Trường THCS Hữu Lợi
	0985974278
	bvphu.it@hoabinh.edu.vn

	91. 
	Trần Trung Tình 
	Giáo viên
	Trường TH&THCS Đoàn Kết 
	0977050341
	tttinh.it@hoabinh.edu.vn

	92. 
	Bùi Thị Kim Ngân
	Giáo viên
	Trường THCS Ngọc Lương
	01686323850 
	btkngan.it@hoabinh.edu.vn

	93. 
	Bùi Quang Trung
	Giáo viên
	Trường THCS Thị Trấn Hàng Trạm
	0986735779
	quangtrung.yet@hoabinh.edu.vn

	94. 
	Trần Hữu Vượng
	Giáo viên
	Trường TH&THCS Phú Lai 
	0973054135
	thvuong.it@hoabinh.edu.vn

	95. 
	Trần Thị Lý  
	Giáo viên
	Trường THCS Đa Phúc
	0979650 829
	ttly.it@hoabinh.edu.vn


